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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 07/01/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HOM 0 0 26 117.000 26 117.000
2 IDC 500 19.450.000 600 22.140.000 1.100 41.590.000
3 NVB 8.000.000 111.200.000.000 0 0 8.000.000 111.200.000.000
4 PVC 0 0 2 22.200 2 22.200
5 PVS 33.800 1.206.820.000 900 32.190.000 34.700 1.239.010.000
6 SHS 0 0 2.400 45.840.000 2.400 45.840.000
7 TIG 72.100 612.850.000 0 0 72.100 612.850.000

Tổng 8.106.400 113.039.120.000 3.928 100.309.200 8.110.328 113.139.429.200


